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CÂU HỎI: 

Câu 1: 

- Đất trồng là gì?  

- Căn cứ vào độ pH, người ta chia đất thành mấy loại? 

 - Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? 

Câu 2: Hãy nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. Ở địa phương em đã thực 

hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào? 

Câu 3: Hãy nêu tác dụng của các công việc chăm sóc đối với cây trồng. Gi ải thích 

câu tục ngữ “ Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn’’ 

Câu 4: Em hãy cho biết tình hình rừng hiện nay ở nước ta như thế nào? Từ đó hãy 

cho biết việc khai thác rừng ở nước ta hiện nay phải tuân theo điều kiện nào? 

………………… Hết……………. 

TRẢ LỜI: 

Câu 1:  

- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái đất, trên đó thực vật có khả năng 

sinh sống và sản xuất ra sản phẩm 

- Căn cứ vào độ pH, người ta chia đất thành 3 loại :  

+ Đất chua( pH < 6.5) 

+Đất trung tính(pH = 6.6- 7.5) 

+ Đất kiềm( pH > 7.5) 

- Nhờ các hạt cát, limon , sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất 

dinh dưỡng. Đất chứa nhiều hạt kích thước bé, đất càng chứa nhiều mùn, khả 

năng giữ nước và các chất dinh dưỡng càng tốt.  



Câu 2:  

a) Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: 

- Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại 

- Biện pháp thủ công  

- Biện pháp hóa học 

- Biện pháp sinh học 

- Biện pháp kiểm dịch thực vật 

b) Liên hệ địa phương 

Câu 3:  

a) Tác dụng của các công việc chăm sóc đối với cây trồng: Tùy theo mỗi loại 

cây mà áp dụng các biện pháp làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân phù hợp 

để tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển 

b) HS giải thích được ( Chú ý nhấn mạnh vào vai trò chăm sóc cây) 

Câu 4:  

a) Tình hình rừng hiện nay ở nước ta:  

- Rừng ở nước ta đang bị tàn phá nghiêm trọng, rừng bị chặt phá, đốt rừng lấy 

đất làm nương rẫy, xây dựng làm diện tích và độ che phủ của rừng giảm 

nhanh 

- Một số nơi bị cháy rừng nghiêm trọng 

b) Việc khai thác rừng ở nước ta hiện nay phải tuân theo điều kiện 

- Chỉ được khai thác chọn, không khai thác trắng 

- Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế 

- Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ của khu rừng khai thác 

 

 

 

 


